
 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 
 

              Số:        /KCN-LĐ 
V/v đôn đốc thực hiện quy định của 

pháp luật về lao động  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Bắc Giang, ngày       tháng  10  năm  2019 

 

               Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. 

   

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020; Căn cứ dữ 

liệu quản lý việc chấp hành một số quy định cơ bản của pháp luật lao động tại 

doanh nghiệp; 

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc 

Giang  thông báo  các doanh nghiệp chưa thực hiện việc đăng ký nội quy lao động,  

năm 2019 chưa gửi xác nhận hệ thống thang lương, bảng lương (cụ thể theo biểu 

đính kèm) đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau: 

 - Tiến hành xây dựng nội quy lao động và thực hiện đăng ký nội quy lao 

động với Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang; 

 - Tiến hành xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và thực hiện gửi 

hồ sơ thang lương, bảng lương đến Ban Quản lý các KCN để được xác nhận;  

 - Trường hợp hồ sơ thanh lương, bảng lương đã được Ban Quản lý các 

KCN xác nhận trước năm 2019, doanh nghiệp kiểm tra, rà soát lại, nếu có nội dung 

chưa đúng hoặc chưa phù hợp với thực tế mà doanh nghiệp đang áp dụng thì doanh 

nghiệp phải thực hiện sửa đổi, bổ sung và gửi hồ sơ thang lương, bảng lương lên 

Ban Quản lý các KCN để được xác nhận. 

 Ban Quản lý các KCN yêu cầu doanh nghiệp triển khai khắc phục các nội 

dung nêu trên xong trước này 20/11/2019. Nếu quá thời hạn trên mà doanh nghiệp 

chưa khắc phục, Ban Quản lý các KCN sẽ phối hợp với các ngành, chức năng  

kiểm tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.  
  
Nơi nhận: 
- Lưu VT, LĐ. 
Bản điện tử: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban. 
 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 
                     

                     

 

 

    

 Nguyễn Xuân Ngọc 
 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CHƢA ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG, CHƢA GỬI HỒ SƠ 

XÁC NHẬN THANG LƢƠNG, BẢNG LƢƠNG NĂM 2019 (Phần đánh dấu X) 

TT Tên doanh nghiệp 
Đăng ký Nội quy lao 

động 

Xác nhận thang 

lƣơng, bảng lƣơng 

(1) (2) (3) (4) 

I KCN Đình Trám     

1 Công ty TNHH dây nâng an toàn Thanh Long   x 

2 Công ty TNHH Sung woo vina   x 

3 Công ty TNHH Xuân Thu     

4 Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam    x 

5 Công ty TNHH DOVAN   x 

6 Công ty cổ phần TACN Đất Việt   x 

7 Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam    x 

8 Công ty cổ phần thép Phương Trung   x 

9 Công ty TNHH SX và thương mại Quỳnh An x x 

10 Công ty TNHH Tín Trực   x 

11 Công ty TNHH kim loại & nhựa Zhong Cun   x 

12 Công ty cổ phần thuốc thú y Đất Việt   x 

13 Công ty TNHH VIỆT NAM GISAN MOBILE    x 

14 Công ty TNHH TOKAI TRIM Việt Nam   x 

15 Công ty cổ phần Coma68 x x 

16 Công ty TNHH KORETSUNE SEIKO VIỆT NAM   x 

17 Công ty TNHH  điện tử TeSung   x 

18 Công ty TNHH SURTECKARIYA VIỆT NAM   x 

19 Công ty TNHH SX và TM quốc tế Shengli VN   x 

20 Công ty cổ phần dây cáp điện Hàn Quốc   x 

21 Công ty TNHH YOUNGONE Bắc Giang   x 

22 Công ty TNHH COSTECH VINA   x 

23 Công ty TNHH SEIN BLUE TEC VIỆT NAM   x 

24 Công ty TNHH TANNAN Việt Nam   x 

25 Công ty TNHH một thành viên TL Trung Việt   x 

26 Công ty TNHH Vương Vĩ x x 

27 Công ty TNHH Yoshimura Kogyo Việt Nam   x 

28 Công ty TNHH DONGJIN VIỆT NAM   x 

29 Công ty TNHH SHINA TECH VIỆT NAM   x 

30 Công ty TNHH KEO SAN VINA ELECTRONICS   x 

31 Công ty TNHH bao bì YuYang Việt Nam   x 

32 Công ty TNHH EXT ENGINEER VIỆT NAM   x 

33 Công ty cổ phần công nghiệp Delco   x 

34 Công ty cổ phần DVMOTOR   x 

35 Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam   x 

36 Công ty TNHH SME Việt Nam   x 

37 Công ty cổ phần Sunpla   x 

38 Công ty TNHH MTV TM Việt Hàn Bắc Giang   x 

39 Công ty TNHH SX và TM quốc tế Shengli VN   x 

40 Công ty TNHH File Eleccom Vina   x 

41 Công ty TNHH MTV MASUDA VINYL VIỆT NAM   x 

42 Công ty TNHH Hong Jun Vina x x 

43 Công ty TNHH Etech Viet Nam   x 

44 Công ty TNHH Gwangshin Vina   x 

45 Công ty TNHH Glass tech Vina   x 

46 Công ty TNHH Jin-Heung Metal Vina   x 

47 Công ty TNHH CV Vina   x 

48 Công ty TNHH Dong In Vina   x 

49 Công ty TNHH Smat Tech   x 

50 Công ty TNHH Ilsung Vina x   

51 Công ty TNHH Laser Flex Vina x x 



52 Công ng ty TNHH Fas Tech x x 

53 Công ty TNHH Smart tech Vina x x 

54 Công ty TNHH Dae Sung Tech   x 

55 Công ty TNHH SJI Tech  x   

56 Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới Deming Việt nam   x 

57 Công ty TNHH Korea  Innovative Technology   x 

58 Công ty TNHH Jooya Packing Việt Nam x x 

58 Công ty TNHH G.U.I Vina   x 

60 Công ty TNHH quốc tế Phúc Tuệ x   

61 Công ty TNHH PNC Vina x   

62 Công ty TNHH Yinyin Energy Việt Nam x   

63 Công ty TNHH Thương mại Quỳnh An Bắc Giang x   

64 Công ty TNHH SMG Việt Nam x   

65 Công ty TNHH Cornerstone Vina x   

II KCN Quang Châu     

66 Công ty TNHH L&C TECH Việt Nam  x x 

67 Công ty TNHH JA Solar Việt Nam   x 

68 Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam   x 

69 Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam   x 

70 Công ty TNHH Ly Việt Nam x x 

III KCN Song Khê- Nội Hoàng     

71 Nhà máy Giấy Xương Giang   x 

72 Công ty TNHH ITALISA Việt Nam   x 

73 Công ty cổ phần thép số 10 x x 

74 Công ty TNHH ABRASIVES VIỆT NAM   x 

75 Công ty TNHH KIM TƯỜNG   x 

76 Công ty TNHH  DAE GWANG VINA   x 

77 Công ty TNHH Shinsung vina   x 

78 Công ty TNHH KHKT năng lượng mặt trời Boviet   x 

79 CÔNG TY TNHH CHEONGSAN VINA   x 

80 Công ty TNHH vật liệu hợp kim Boviet Vina   x 

81 Công ty TNHH thực phẩm Sao Việt   x 

82 Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam   x 

83 Công ty TNHH XNK& TM quốc tế Kiến Hợp FDE x   

84 Công ty TNHH thương mại Trần Hồng Quân x x 

85 Công ty TNHH Younyi Electronics Vina x x 

86 Công ty cổ phần HGA 05 x x 

87 Công ty TNHH TSP Vina x x 

88 Công ty TNHH Taneya x x 

89 Công ty TNHH Bedra Việt Nam x x 

90 Công ty TNHH APS Vina x   

91 Công ty TNHH bao bì Zonsen Việt Nam x   

92 Công ty TNHH Sameum Electronics Việt Nam x x 

93 Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang   x 

IV KCN Vân Trung     

94 Công ty TNHH FUGIANG x x 

95 Công ty TNHH FUHUA x   

96 Công ty TNHH điện tử Rongxin (Việt Nam)   x 

97 Công ty TNHH WOOSUNG PRECISION VIỆT NAM  x x 

98 CÔNG TY TNHH VINA SOLAR TECHNOLOGY    x 

99 CÔNG TY TNHH DYT VIỆT NAM    x 

100 

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI CHÍNH XÁC JINTU (VIỆT 
NAM)   x 

101 CÔNG TY TNHH KANEGABO   x 

102 CÔNG TY TNHH DONGSAN PRECISION VINA   x 

103 CÔNG TY TNHH RISUN VIỆT NAM   x 

104 Công ty TNHH HAESUNG WATCH TECH VINA   x 

105 Công ty TNHH YJE Vina     

106 Công ty TNHH Shin Young Việt Nam x   

107 Công ty  TNHH Laton Rosin Việt Nam x x 



108 Công ty TNHH C&K Global   x 

109 Công ty TNHH Kum Jang Vina x x 

110 Công ty TNHH Vina Cell technology   x 

111 Công ty TNHH Jinyang MTS Vina   x 

112 Công ty TNHH Vật liệu điện tử Việt Nam   x 

113 Công ty TNHH Nao Vina   x 

114 Công ty TNHH Chang Sung Hà Nội   x 

115 Công ty TNHH Daihan Ink Việt Nam   x 

116 Công ty TNHH Trina Solar Technology   x 

117 Công ty TNHH điện tử Yuan Xinxin Việt Nam   x 

118 Công ty TNHH U-Tech Vina   x 

119 Công ty TNHH Fran Cool (Việt Nam)   x 

120 Công ty TNHH Da Young Vina   x 

121 Công ty TNHH Daehan Precision Vina   x 

122 Công ty TNHH Sejong Wise Vina   x 

123 Công ty TNHH Printing and Packaging Huari   x 

124 Công ty TNHH QC Solar Việt Nam   x 

125 Công ty TNHH nhựa Huarui (Bắc Giang)   x 

126 Công ty TNHH H-One   x 

127 Công ty TNHH Swacoo Việt Nam   x 

128 Công ty Cổ phần Trung Bắc Vân Trung   x 

129 Công ty TNHH SXTM nhựa EPS chống cháy Sinu x   

130 Công ty Jin Sung Electronic Vina x x 

131 Công ty TNHH Ethertech Việt Nam x   

132 Công ty TNHH thiết bị nhà bếp Hanaro x   

133 Công ty TNHH kỹ thuật khuôn mẫu Gdsen   x 

134 Công ty TNHH Mobase Sunstar Precision Vina x x 

135 Công ty TNHH chính xác Zhanggang Việt Nam   x 

136 Công ty TNHH Teahyun Vina x   

137 Công ty TNHH chuỗi cung ứng dịch vụ YCH Việt Nam x x 

138 Công ty TNHH Nhôm Dongtai Việt Nam x   

139 Công ty TNHH Jungil -Tech   x 

140 Công ty TNHH Checkpoint   x 

141 Công ty TNHH Liuqiao Feather Việt Nam x   

142 Công ty TNHH Sơn Xing Mei (Bắc Giang x x 

143 Công ty TNHH Riyang Soltech Vina x x 

144 Công ty TNHH caosu Jhao Yang (Việt Nam) x x 

145 Công ty TNHH Korea Nano System Vina x x 

146 Công ty TNHH Kanemittsu Vina   x 

147 Công ty TNHH T.H.I Vina   x 

148 Công ty TNHH Fa Systems x   

149 Công ty TNHH J-Technology Vina x   

150 Công ty TNHH Hankook Flex Vina x   

151 Công ty TNHH Crow Advanied Materied Việt Nam x   

152 Công ty TNHH Nexuns Việt Nam x   

153 Công ty TNHH điện cơ Leili Việt Nam x   

154 Công ty TNHH điện tử Sino Leader (Việt Nam) x   

155 Công ty TNHH Shin He x   

156 Công ty TNHH Young Jin System   x 
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